
DANH MỤC VẬT TƯ, THIẾT BỊ LẮP ĐẶT
                 (Kèm theo Thông báo số 2160/TB-VP ngày 21 tháng 3 năm 2025

của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT Tên vật tư lắp đặt Model Đơn
vị

Số
lượng Ghi chú

I HỆ THỐNG BÁO CHÁY
1 Đầu báo khói horing chiếc 30
2 Đầu báo nhiệt horing chiếc 5
3 Đầu báo tia chiếu tenda chiếc 5
4 Đế đầu báo cháy việt nam chiếc 35
5 Nút ấn báo cháy yunyang chiếc 6
6 Còi, đèn báo cháy kết hợp yungyang chiếc 6
7 Trung tâm báo cháy chính - Trung tâm báo cháy 6 zone yungyang chiếc 1
8 Nguồn dự phòng 12VDC việt nam chiếc 1
9 Bộ chuyển đổi nguồn 24VDC- 10A việt nam chiếc 1
10 Dây nguồn 2x1,5mm2 Cadisun md 1.200
11 Dây tín hiệu 2x1,0mm2 Cadisun md 850
12 ống pvc 16 bình minh md 1.435
13 Ruột gà  phi 20 MPE md 2.050
14 Kẹp đỡ ống D20 MPE chiếc 20
15 Box 3 ngã MPE chiếc 50

16 Hộp nhựa chống cháy nối dây  đầu tầng PVC
KT(160x160x80) MPE hộp 3

17 Đế âm tường cho nút ấn, chuông đèn báo cháy MPE hộp 3

18 Vật liệu phụ lắp đặt, hoàn thiện (băng dính điện, dây thít,
thiếc hàn,.…) việt nam HT 1

II HỆ THỐNG CHỐNG SÉT

1 Kim thu sét Thổ Nhĩ
Kỳ BỘ 1

2 Dây đồng trần 70mm2 Cadisun m 70
3 Hệ thống giếp tiếp địa việt nam gói 1

III ĐÈN THOÁT NẠN, BÌNH CHỮA CHÁY
1 Đèn chiếu sáng sự cố Kentom bộ 9
2 Đèn chỉ dẫn Kemton bộ 12
3 Dây nguồn 2x1,5mm2 Cadisun md 400
4 ống pvc 16 MPE md 350
5 Bình MT6 kg Dragon bình 20
6 Bình MFZ8 kg Dragon bình 20

IV Chi phí nhân công lắp đặt

V Tổng cộng (bao gồm chi phí vật tư, thiết bị, nhân công
lắp đặt, thuế và các chi phí liên quan)
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